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1. Mở đầu
Giáo dục phổ thông đang thực hiện bước chuyển 

đổi từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang 
tiếp cận năng lực người học (từ việc sau khi học 
xong nội dung học tập người học biết làm gì thì với 
chương trình giáo dục phổ thông 2018 sau khi học 
xong nội dung học tập người học có thể vận dụng 
kiến thức để làm gì. Để đạt được điều này giáo viên 
cần thực hiện chuyển đổi từ phương pháp dạy học 
theo kiểu truyền thụ kiến thức sang dạy cho người 
học cách học, cách vận dụng các kiến thức đã học, từ 
đó rèn luyện các kĩ năng, hình thành các năng lực và 
phẩm chất học sinh (HS). 

Trong dạy học theo định hướng phát triển năng 
lực, HS vừa nắm được tri thức mới, vừa nắm được 
phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư duy tích 
cực, sáng tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng 
với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải quyết 
hợp lý các vấn đề nảy sinh. Do đó, với chương trình 
2018, dạy học đặt ra hàng loạt các yêu cầu với hoạt 
động dạy học, trong đó có phương pháp dạy học phát 
triển phẩm chất, năng lực người học.

Với chương trình giáo dục phổ thông 2018, Môn 
Công nghệ 10_Thiết kế và Công nghệ là một môn học 
có tính ứng dụng lớn, gồm 3 nội dung chính: Khái 
quát về công nghệ, Vẽ kĩ thuật, Thiết kế kĩ thuật... các 
nội dung này đều gắn với những ứng dụng thực tiễn. 
Do đó, muốn dạy học môn Công nghệ 10 có hiệu quả 
đòi hỏi giáo viên cần có đầy đủ trang thiết bị. Môn 
học cũng khá trừu tượng, nếu giáo viên dùng các 
phương pháp dạy học không phù hợp sẽ khiến HS khó 
hiểu, khó lĩnh hội được kiến thức bài học nhưng nếu 
giáo viên sử dụng phương tiện trực quan kết hợp các 
phương pháp khác thì việc hiểu và lĩnh hội tri thức sẽ 
dễ dàng hơn.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Môn Công nghệ với việc hình thành, phát triển 
phẩm chất và năng lực

Môn Công nghệ 10 định hướng thiết kế công nghệ 
giúp HS hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu 
như tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm thông qua 
những nội dung giáo dục có liên quan đến môi trường 
công nghệ mà con người chúng ta đang sử dụng, 
những ảnh hưởng của chúng với con người, thông qua 
các hoạt động thực hành, trải nghiệm...

● Môn công nghệ trong sự hình thành và phát triển 
năng lực chung được thể hiện qua các năng lực sau:

- Năng lực tự chủ và tự học được biểu hiện qua: 
sự tự tin, sử dụng các sản phẩm công nghệ một cách 
hiệu quả, sự bình tĩnh, xử  lí có hiệu quả những sự cố 
kĩ thuật, ý thức và tránh được những tác hại (nếu có) 
của công nghệ mang lại... Năng lực tự chủ được hình 
thành và phát triển ở HS thông qua các hoạt động thực 
hành, làm dự án, thiết kế và chế tạo sản phẩm công 
nghệ, sử dụng và đánh giá các sản phẩm công nghệ, 
bảo đảm an toàn trong thế giới công nghệ ở gia đình, 
cộng đồng và trong học tập cũng như lao động. Để 
hình thành, phát triển năng lực tự học, giáo viên cần 
coi trọng việc phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động 
của HS, quan tâm đến nguồn học liệu hỗ trợ tự học, 
phương pháp, tiến trình tự học và đánh giá kết quả học 
tập của HS.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: được thể hiện qua 
giao tiếp công nghệ. Đây là một trong những năng lực 
cốt lõi trong năng lực công nghệ. Việc hình thành và 
phát triển ở HS năng lực này được thông qua dạy học 
hợp tác ở các nhóm, trong việc trao đổi giữa các thành 
viên trong nhóm, việc trình bày sản phẩm, chia sẻ ý 
tưởng, thuyết trình... khi HS thực hiện các dự án học 
tập, sử dụng và đánh giá các sản phẩm công nghệ.

Vận dụng phương pháp dạy học trực quan trong dạy học 
“Chủ đề - vẽ kĩ thuật cơ sở” môn Công nghệ lớp 10 nhằm 
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- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Môn công 
nghệ có nhiều ưu thế trong hình thành và phát triển ở 
HS năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua các 
hoạt động tìm tòi, khám phá, sáng tạo ra các sản phẩm 
mới, giải quyết các vấn đề kĩ thuật, công nghệ trong 
thực tiễn.

● Môn công nghệ trong sự hình thành và phát triển 
năng lực công nghệ:

Môn công nghệ hình thành và phát triển ở HS năng 
lực công nghệ gồm: Nhận thức công nghệ, giao tiếp 
công nghệ, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ, 
thiết kế kĩ thuật. Năng lực công nghệ được hình thành 
và phát triển qua các hoạt động dạy và học. Ở mỗi 
hoạt động dạy học đều xác định rõ mục tiêu phát triển 
năng lực trên cơ sở phân tích đặc điểm nội dung dạy 
học và tham chiếu khung năng lực chung, năng lực 
công nghệ.
2.2. Phương pháp dạy học trực quan

● Dạy học trực quan là cách thức giáo viên sử 
dụng những phương tiện trực quan làm công cụ hỗ trợ 
HS hình thành năng lực và phẩm chất.

Phương tiện trực quan là tất cả những phương tiện 
được sử dụng vào quá trình dạy học nhằm chuyển nội 
dung thành mục tiêu dạy học.

Dạy học trực quan tạo điều kiện cho HS khám 
phá kiến thức nhằm hình thành kĩ năng, năng lực và 
phát triển phẩm chất qua các giác quan. Khi vận dụng 
phương pháp này giáo viên cần:

● Cách áp dụng:
- Bước 1: Chuẩn bị phương tiện trực quan
Giáo viên chuẩn bị các phương tiện trực quan cần 

thiết như: tranh ảnh, mô hình, dụng cụ, máy móc, thiết 
bị, phim tư liệu ... phù hợp nội dung

- Bước 2: Thiết kế nhiệm vụ học tập
Xác định mục tiêu học 

tập dựa trên mục tiêu chung 
bài học

Lựa chọn phương tiện 
phù hợp, đảm bảo hiệu quả

Thiết kế câu hỏi, bài 
tập, nhiệm vụ học tập với 
các mức độ nhận thức khác 
nhau

HS tự đánh giá với mục 
tiêu học tập đã đề ra

- Bước 3: Sử dụng 
phương tiện trực quan

Xác định mục đích 
sử dụng phương tiện trực 
quan;

Giáo viên nêu yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cần 
khai thác, cần có được từ phương tiện trực quan đó.

Nêu các câu hỏi trong nhiệm vụ quan sát trước khi 
cho HS quan sát phương tiện trực quan.

Giáo viên sử dụng phương tiện trrực quan linh 
hoạt, hợp lí để việc tiếp thu của HS có hiệu quả, qua 
đây HS phát triển các năng lực.

HS giới thiệu nêu nhận xét về phương tiện trực 
quan

Giáo viên tổng hợp chốt kiến thức
Mở rộng hình thức đánh giá bằng cách: tự đánh 

giá, đánh giá chéo, giáo viên đánh giá, nhận xét.
2.3. Vận dụng phương pháp dạy học trực quan trong 
dạy học “Chủ đề - Vẽ kĩ thuật cơ sở” trong chương 
trình môn Công nghệ 10 nhằm phát triển phẩm 
chất, năng lực người học

- Chuẩn bị phương tiện trực quan và nhiệm vụ học 
tập 

Dạy học theo định hướng phát triển nhân lực cho 
HS đòi hỏi sự chuẩn bị kĩ càng của giáo viên và HS. 
Trong mỗi buổi dạy, giáo viên cần nghiên cứu nội 
dung và tham khảo thông tin có liên quan tới nội dung 
bài học. Ngoài ra, giáo viên cần giao nhiệm vụ cho HS 
(từ tiết học trước) để HS có một tâm thế tiếp thu bài 
học tốt khi đã có sự chuẩn bị ở nhà.

Môn Công nghệ 10 là môn học có tính ứng dụng 
cao, hầu hết các nội dung môn học đều gắn với thực 
tiễn đời sống. Vì vậy, dạy học môn Công nghệ 10 theo 
định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS, giáo 
viên cần có sự trang bị đầy đủ các phương tiện dạy 
giúp HS hiểu rõ hơn về bản chất của mọi khái niệm 
trừu tượng, là sự trực quan sinh động nhất, giúp việc 
học trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả. Để dạy học phần Vẽ 
kĩ thuật cơ sở trong chương trình Công nghệ 10, giáo 
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viên cần chuẩn bị phương tiện trực quan. Cụ thể như 
sau:

Khi dạy bài “Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật” 
giáo viên chuẩn bị các bản vẽ trên khổ giấy A4, A3, 
A0 bao gồm khung tên, khung bản vẽ, các hình biểu 
diễn có ghi kích thức, phiếu học tập.

Khi dạy học bài  “Hình chiếu vuông góc” và bài 
“Thực hành vẽ các  hình chiếu của vật thể đơn giản” 
giáo viên chuẩn bị mô hình mẫu vật bằng gỗ, mô 
hình mặt phẳng hình chiếu và chuẩn bị slide trên 
powerpoint; Phiếu học tập.

 Khi dạy học bài  “Mặt cắt và hình cắt” giáo viên 
chuẩn bị các mô hình đã được cắt ½ và ¼ và chuẩn 
bị các slide trên powerpoint; Bảng phụ.

Tiến trình các bước giảng dạy bằng phương tiện 
trực quan nhằm phát triển phẩm chất, năng lực HS.

Dạy học Phần Vẽ kĩ thuật cơ sở bằng phương 
pháp dạy học trực quan để phát triển phẩm chất, năng 
lượng của người học, giáo viên hành qua các bước 
sau:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên giới thiệu nội dung và chia nhóm hoạt 

động tập thể.
Giáo viên nêu rõ các câu hỏi trong nhiệm vụ học 

tập và giao mô hình trực quan cho các nhóm. Nêu rõ 
thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập.
HS nghe, quan sát và nghiên cứu tài liệu học tập 

cũng như mô hình trực quan trao đổi, thảo luận nhóm 
để trả lời các yêu cầu được giao.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học 
tập, các nhóm khác tham gia đặt câu hỏi vụ học tập.

Bước 4: Đánh giá kết quả việc học tập 
Trên cơ sở báo cáo kết quả cũng như kết quả phản 

biện các nhóm về nhiệm vụ học tập của nhóm mình, 
giáo viên nhận xét ý thức học tập, chất lượng câu trả 
lời và cuối cùng thể chế hóa kiến thức cần đạt.

* Ví dụ 1 – Tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.
Sau khi giảng dạy xong nội dung về khổ giấy, 

giáo viên tiến hành chia lớp thành 4 nhóm. Và nêu 
yêu cầu cần thực hiện để hoàn thành phiếu bài tập. 
Tiếp theo giáo viên phát cho các nhóm các loại bản 
vẽ và phiếu học tập đã chuẩn bị trước .

HS sau khi nghe giảng giải và nắm được các 
yêu cầu thực hiện, tiến hành trao đổi, thảo luận theo 
nhóm và hoàn thành phiếu học tập theo yêu cầu.

Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả của nhóm 
mình, các nhóm còn lại đặt câu hỏi phản biện. Sau đó 
đại diện nhóm giải đáp các câu hỏi phản biện.

Sau khi nghe các nhóm báo cáo kết quả và trả lời 

câu các câu hỏi phản biện, giáo viên tổng kết lại kiến 
thức về khung tên, khung bản vẽ, tỉ lệ, các đường 
nét vẽ.

* Ví dụ 2: Khi dạy học bài “Mặt cắt và hình cắt”
Khi giảng dạy khái niệm về hình cắt và mặt căt, 

giáo viên sử dụng hình ảnh động đã thiết kế trên slide 
để giới thiệu cho HS về vật thể, mặt phẳng cắt, mặt 
phẳng hình chiếu và cách tiến hành cắt. Sau đó giáo 
viên phân tích và đặt câu hỏi “phân biệt mặt phẳng 
hình cắt và mặt phẳng hình chiếu ?”, yêu cầu mặt 
phẳng cắt và mặt phẳng hình cắt. Từ đó, HS đưa ra 
được khái niệm hình cắt và mặt cắt.

Để khắc sâu kiến thức, giáo viên tiến hành chia lớp 
thành các nhóm và yêu cầu vẽ hình cắt và mặt cắt của 
các mô hình vật đã cắt. Giáo viên tiến hành phát mẫu 
vật cho các nhóm quan sát.

HS nắm bắt được nhiệm vụ cần thực hiện và nhận 
các mô hình sẽ tiến hành trao đổi, thảo luận và vẽ hình 
cắt, mặt cắt lên bảng phụ. Sau đó, giáo viên cho các 
nhóm nhận xét, đánh giá chéo chỉ ra những điểm cần 
khắc phục.

Kết thúc, giáo viên treo kết quả của các nhóm lên 
bảng và nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm cũng 
như đánh giá chéo giữa các nhóm. Giáo viên nhấn 
mạnh lại kiến thức cần đạt.

Kết quả thực nghiệm
Sau khi tổ chức dạy học thực nghiệm với HS khối 

10 trường THPT May Academy tại Thành phố Hà nội, 
cho thấy HS chăm chỉ học tập, có kiến thực thực tế, 
nhanh chóng tiếp thu bài học một cách tự chủ, tự tin, 
hào hứng quan sát để trao đổi, hợp tác, chia sẻ ý tưởng. 
Vì vậy HS đã tích cực hóa quá trình học tập, có thể 
khắc sâu và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 
cuộc sống.
3. Kết luận

Vận dụng phương pháp dạy học trực quan trong 
dạy học “Chủ đề - Vẽ kĩ thuật cơ sở” trong chương 
trình môn Công nghệ 10 nhằm phát triển phẩm chất, 
năng lực người học đã đem lại hiệu quả tốt. Để vận 
dụng phương pháp dạy học trực quan đòi hỏi giáo viên 
phải chuẩn bị chu đáo, phù hợp với nội dung học tập, 
linh hoạt trong tổ chức học tập, sử dụng tốt các kỹ 
thuật dạy học sẽ khơi gợi được hứng thú học tập cho 
HS cũng như phát huy được năng lực của HS.
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